
THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG

PHẦN 1
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng sau :

LOAI_SP(LOAI, GIAMGIA)
SAN_PHAM(MASP,TENSP,DVT,DONGIA)
BAN_HANG(SOHD,MASP,LOAI,SOLUONG)

2. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.
3. Cập nhật dữ liệu theo các dữ liệu như sau :

PHẦN 2
1. Liệt kê danh sách bán hàng với cột dữ liệu như sau :

SOHD MASP SOLUONG GIAM_A GIAM_B GIAM_C TTA TTB TTC TONG_TT
1 SP01 20 300 0 0 59700 0 0 59700
2 SP02 25 0 275 0 0 137225 0 137225
3 SP03 30 0 0 300 0 0 299700 299700
4 SP04 35 0 125 0 0 87375 0 87375
5 SP05 40 2500 0 0 997500 0 0 997500
6 SP01 45 300 0 0 134700 0 0 134700
7 SP02 50 0 275 0 0 274725 0 274725
8 SP03 55 0 0 300 0 0 549700 549700
9 SP04 60 250 0 0 149750 0 0 149750
10 SP05 65 0 1250 0 0 1623750 0 1623750

2. Từ danh sách bán hàng, tạo bảng DS_BAN_HANG_DP với số dữ liệu được lưu
trong bảng tương ứng với 3 loại sản phẩm tự chọn thông qua các biến tham số.

3. Thay đổi đơn giá của các sản phẩm SP01 VÀ SP02.

4. Từ DS_BAN_HANG chọn 1 khách hàng có số hóa đơn là 6, thêm khách hàng đó
vào bảng BAN_HANG với số hóa đơn là 11 và LOAI = “B”.

5. Thêm mới dữ liệu vào bảng BAN_HANG gồm các dữ liệu như sau :
SOHD MASP LOAI SOLUONG
12 SP03 C 55

LOAI_SP
LOAI GIAMGIA

A 0.1
B 0.05
C 0.03

BAN_HANG
SOHD MASP LOAI SOLUONG

1 SP01 A 20
2 SP02 B 25
3 SP03 C 30
4 SP04 B 35
5 SP05 A 40
6 SP01 A 45
7 SP02 B 50
8 SP03 C 55
9 SP04 A 60
10 SP05 B 65

SAN_PHAM
MAPS TENSP DVT DONGIA
SP01 BÚT BI CÂY 3000
SP02 VIẾT MỨC CÂY 5500
SP03 THƯỚC CÂY 10000
SP04 PHẤN HỘP 2500
SP05 COMBA CÁI 25000



6. Thống kế số lượng bán hàng theo bảng dữ liệu sau :

LOAI TONG BÚT BI COMBA PHẤN THƯỚC VIẾT MỨC
A 165 65 40 60
B 220 45 65 35 75
C 85 85

PHẦN 3

Tạo các nút lệnh THÊM MỚI, LƯU MỚI, XÓA BỎ, KẾT THÚC


